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LỚP

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Hoàng Văn Lợi (X11.303_Phòng LT Khoa CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Trần Hanh (X11.302_Phòng LT Khoa  CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Trần Hanh (X11.302_Phòng LT Khoa  CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Tiếng anh 4
Trịnh Thị Kim Thu (H3.208)

Tiếng anh 4
Nguyễn Thị Nhàn (H3.207)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Trần Hanh (X11.302_Phòng LT Khoa  CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Tiếng anh 4
Trịnh Thị Kim Thu (H3.208)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Trần Hanh (X11.302_Phòng LT Khoa  CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Nguyễn Quang Tiến (X11.209_TH Động cơ + SẢNH 

TẦNG 2)

Tiếng anh 4
Trịnh Thị Kim Thu (H3.208)

Tiếng anh 4
Nguyễn Thị Nhàn (H3.207)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Nguyễn Quang Tiến (X11.209_TH Động cơ + SẢNH 

TẦNG 2)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Hoàng Văn Lợi (X11.303_Phòng LT Khoa CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Trần Hanh (X11.302_Phòng LT Khoa  CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Trần Hanh (X11.302_Phòng LT Khoa  CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Nguyễn Quang Tiến (X11.209_TH Động cơ + SẢNH 

TẦNG 2)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Hoàng Văn Lợi (X11.303_Phòng LT Khoa CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)
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63CS2 63CS3 63CTT1 63TĐC1 63TĐC1A63CĐL1 63CĐT1 63CGK1 63CKT1 63CLG1 63CS162TVVP1 62TVVP2 62TVVP3 63CĐC1 63CĐC2 63CĐH1

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Nguyễn Quang Tiến (X11.209_TH Động cơ + SẢNH 

TẦNG 2)

Ktra: Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3-1-2-
2024(N07)

(...)

Ktra: Tiếng anh 4-1-2-2024(N10)
(TV_THI TN01)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Trần Hanh (X11.302_Phòng LT Khoa  CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Tiếng anh 4
Trịnh Thị Kim Thu (H3.208)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Hoàng Văn Lợi (X11.303_Phòng LT Khoa CN Ô tô + 

SẢNH TẦNG 3)

Ktra: Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3-1-2-
2024(N05)

(...)

Tiếng anh 4
Trịnh Thị Kim Thu (H3.208)

Ktra: Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3-1-2-
2024(N06)

(...)

Tiếng anh 4
Trịnh Thị Kim Thu (H3.208)

Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3
Nguyễn Quang Tiến (X11.209_TH Động cơ + SẢNH 

TẦNG 2)



THỨ BUỔI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chiều

Thứ 4
25/06

Sáng

Thứ 3
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 2
23/06

Sáng

LỚP 63TĐT1 63TĐT2 63TĐT3_VT 63TĐT4_VT63TĐC9_BX 63TĐH1_YL 63TĐH2_YL 63TĐL1 63TĐL1A 63TĐL263TĐC3 63TĐC4_YL 63TĐC5_YL 63TĐC6_YL 63TĐC7_YL 63TĐC8_BX63TĐC2

Tuần 24: Từ 23/06 Đến 29/06/2025
THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025



THỨ BUỔI TIẾT

LỚP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chiều

Chủ nhật
29/06

Sáng

Chiều

Thứ 7
28/06

Sáng

Thứ 6
27/06

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 5
26/06

Sáng

63TĐT1 63TĐT2 63TĐT3_VT 63TĐT4_VT63TĐC9_BX 63TĐH1_YL 63TĐH2_YL 63TĐL1 63TĐL1A 63TĐL263TĐC3 63TĐC4_YL 63TĐC5_YL 63TĐC6_YL 63TĐC7_YL 63TĐC8_BX63TĐC2



THỨ BUỔI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chiều

Thứ 4
25/06

Sáng

Thứ 3
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 2
23/06

Sáng

LỚP 63TQM1 63TQM1A 63TQM263TKT5_LT 63TLG1_BX 63TMT1 63TMT1A 63TMT2_BX 63TMT3_BX63TGK2A 63THA1_LT 63TKT1 63TKT2 63TKT3 63TKT4_LT63TGK1 63TGK1A

Tuần 24: Từ 23/06 Đến 29/06/2025
THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025



THỨ BUỔI TIẾT

LỚP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chiều

Chủ nhật
29/06

Sáng

Chiều

Thứ 7
28/06

Sáng

Thứ 6
27/06

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 5
26/06

Sáng

63TQM1 63TQM1A 63TQM263TKT5_LT 63TLG1_BX 63TMT1 63TMT1A 63TMT2_BX 63TMT3_BX63TGK2A 63THA1_LT 63TKT1 63TKT2 63TKT3 63TKT4_LT63TGK1 63TGK1A



THỨ BUỔI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chiều

Thứ 4
25/06

Sáng

Thứ 3
24/06

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 2
23/06

Sáng

LỚP 64CĐL1 64CĐT163TVP2 63TVP3 63TVP4 64CCK1 64CĐC1 64CĐH163TQM6_BX 63TS1 63TS2 63TS3 63TS4 63TVP163TQM3 63TQM4 63TQM5_BX
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Ktra: Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 3-1-2-
2024(N03)

(...)
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Ktra: Bảo dưỡng sửa chữa động cơ trên ô tô 2-1-2-
2024(N01)

(...)

Ktra: Bảo dưỡng sửa chữa gầm truyền lực 2-1-2-
2024(N01)

(...)

64LCMT164LCĐT2 64LCGK2 64LCHA1 64LCKT2 64LCLĐ1 64LCLG264CTT1 64LCCT2 64LCĐC2 64LCĐC3 64LCĐL1 64LCĐT164CLG1 64CS1(JP) 64CS2 64CS3
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64LCMT164LCĐT2 64LCGK2 64LCHA1 64LCKT2 64LCLĐ1 64LCLG264CTT1 64LCCT2 64LCĐC2 64LCĐC3 64LCĐL1 64LCĐT164CLG1 64CS1(JP) 64CS2 64CS3

Giáo dục thể chất
Nguyễn Trung Đức ()

Lắp ráp và thiết lập các hệ thống an ninh cơ bản 
Hoàng Quyết Tiến (X22.101)

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chu Văn Quang ()

Lắp ráp và thiết lập các hệ thống an ninh cơ bản 
Hoàng Quyết Tiến (X22.101)

Giáo dục thể chất
Nguyễn Trung Đức ()

Lắp ráp và thiết lập các hệ thống an ninh cơ bản 
Hoàng Quyết Tiến (X22.101)

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chu Văn Quang ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Tiếng Nhật
 (H3.103_JHL)

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Phát triển các chương trình cấu trúc để điều khiển 
các thiết bị ngoại vi

Phạm Duy Quyết (X22.204)

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Phát triển các chương trình cấu trúc để điều khiển 
các thiết bị ngoại vi

Phạm Duy Quyết (X22.204)
Giáo dục thể chất

Nguyễn Trung Đức ()

Lắp ráp và thiết lập các hệ thống an ninh cơ bản 
Hoàng Quyết Tiến (X22.101)

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Phát triển các chương trình cấu trúc để điều khiển 
các thiết bị ngoại vi

Phạm Duy Quyết (X22.204)

Phát triển các chương trình cấu trúc để điều khiển 
các thiết bị ngoại vi

Phạm Duy Quyết (X22.204)
Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nguyễn Văn Thành ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chu Văn Quang ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Nguyễn Văn Thành ()
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LỚP

Đo lường
Nguyễn Việt Cường (X22.101)

Đo lường
Nguyễn Việt Cường (X22.101)

Ktra: Vẽ kỹ thuật -1-2-2024(N02)
Phạm Đức Tùng (...)

Đo lường
Nguyễn Việt Cường (X22.101)

Đo lường
Nguyễn Việt Cường (X22.101)

Đo lường
Nguyễn Việt Cường (X22.101)

64TĐC4_YL 64TĐH1 64TĐH2_YL 64TĐL1 64TĐL1A 64TĐP164TCK2 64TCT1 64TCT1A 64TĐC1 64TĐC2 64TĐC3_YL64LCQM1 64LCS1 64LCTT1 64LCVP1 64TCK1
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Ktra: Đo lường-1-2-2024(N02)
Nguyễn Việt Cường (X22.202)

Đo lường
Nguyễn Việt Cường (X22.101)
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